
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 65, Tổ 03 khu Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ELEO 
VIỆT NAM

0108195812

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ 0221

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621

4. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

7. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

8. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Đại lý

4610

10. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ELEO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELEO VIET NAM PRODUCTION 
TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ELEO VIET NAM., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

4663

17. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: + Giấy vệ sinh. + 
Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, + Băng vệ sinh và khăn lau vệ 
sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh, + Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.

1709

21. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

22. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị kiểm tra mức khí thải tự động;
- Sản xuất thiết bị kiểm tra đặc tính vật lý;
- Sản xuất máy đo độ ẩm;
- Sản xuất máy đo khí;
- Sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm;
- Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động
- Sản xuất các thiết bị đo lường khác như máy dò phóng xạ, 
máy dò tìm, đo độ ẩm, đo khí tượng.

2651

23. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt  Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa 
tự động ; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi.

4329

25. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn

4633
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, 
sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - 
Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp

4649(Chính)

31. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

32. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

33. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

34. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hóa 
lỏng

2819

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI LAN 
NGỌC

Phố Ngọc, Xã 
Trung Minh, 
Thành phố Hoà 
Bình, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

113516115 

2 BÙI THỊ LAN 
ANH

Phố Ngọc, Xã 
Trung Minh, 
Thành phố Hoà 
Bình, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

113301394

3 PHÙNG VĂN 
THẮNG

Thôn Đồi Vua, 
Xã Sơn Đông, Thị 
Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 90,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 90,000

0010900043
80

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001090004380
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồi Vua, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đồi Vua, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHÙNG VĂN THẮNG Nam

25/09/1990 Kinh Việt Nam

08/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/5Thời gian đăng từ ngày 22/03/2018 đến ngày 21/04/2018



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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